TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

      PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Họ và tên:                                      Ngày sinh:
 

Mã số sinh viên:

Ngành tốt nghiệp cao đẳng: 




Trường tốt nghiệp:
Ngành đại học học liên thông: Kỹ thuật Điện-Điện tử, Chuyên ngành Điện khí hóa

	TT
	Học phần đại học
	TC
	Các học phần cao đẳng đã học
	Học phần học liên thông

	
	Mã số
	Tên học phần
	
	Tên học phần
	SV Niên chế
	SV TinChi
	

	
	
	
	
	
	ĐVHT
	Điêm
	TC
	Điêm
	

	Học kỳ 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4020101
	NLCB của CNMLN 1
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	4010101
	Đại số
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	4010102
	Giải tích 1
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	4080202
	Tin học ĐC+TH (KT)
	3
	
	
	
	
	
	

	5
	4010601
	Tiếng Anh HW 1a
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	4020103
	Pháp luật đại cương
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	4010701
	Giáo dục thể chất 1
	1
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	4020102
	NLCB của CNMLN 2
	3
	
	
	
	
	
	

	9
	4010103
	Giải tích 2
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	4010201
	Vật lý đại cương A1+TN
	3
	
	
	
	
	
	

	11
	4010602
	Tiếng Anh HW 2a
	3
	
	
	
	
	
	

	12
	4010301
	H.học Đ cương phần 1+TN
	3
	
	
	
	
	
	

	13
	4010702
	Giáo dục thể chất 2
	1
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4020201
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	4010202
	Vật lý đại cương A2+TN
	3
	
	
	
	
	
	

	16
	4010504
	Cơ học ứng dụng 1
	2
	
	
	
	
	
	

	17
	4010406
	Hình họa và vẽ kỹ thuật+BTL
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	4090415
	Kỹ thuật nhiệt B
	2
	
	
	
	
	
	

	19
	4090305
	Cơ sở LT mạch điện 1+TN
	3
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Tự chọn A
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 4
	
	
	
	
	
	
	

	21
	4090306
	Cơ sở LT mạch điện 2+TN
	3
	
	
	
	
	
	

	22
	4090101
	Máy điện 1+BTL
	3
	
	
	
	
	
	

	23
	4090308
	C sở LT trường điện từ
	2
	
	
	
	
	
	

	24
	4090309
	Đtử tương tự và số+TN
	4
	
	
	
	
	
	

	25
	4020301
	Đ.lối CM của ĐCS VN
	3
	
	
	
	
	
	

	26
	4010704
	Giáo dục thể chất 4
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Tự chọn A
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 5
	
	
	
	
	
	
	

	28
	4090111
	Tiếng Anh chuyên ngành ĐKH
	3
	
	
	
	
	
	

	29
	4090213
	Điện tử công suất+BTL 
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	4090102
	Máy điện 2+TN
	4
	
	
	
	
	
	

	31
	4090106
	Vật liệu điện và cao áp
	3
	
	
	
	
	
	

	32
	4090244
	Kỹ thuật đo lường
	2
	
	
	
	
	
	

	33
	4010705
	Giáo dục thể chất 5
	1
	
	
	
	
	
	

	34
	
	Môn chọn A
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 6
	
	
	
	
	
	
	

	35
	4090160
	Hệ thông cung cấp điện
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4090161
	ĐA hệ thông cung cấp điện
	1
	
	
	
	
	
	

	36
	4090245
	LT điều khiển tự động
	2
	
	
	
	
	
	

	37
	4090133
	Ngắn mạch trong HTĐ
	2
	
	
	
	
	
	

	38
	4090103
	Khí cụ điện
	3
	
	
	
	
	
	

	39
	4090117
	Thực tập máy điện
	2
	
	
	
	
	
	

	40
	
	Môn chọn B
	2
	
	
	
	
	
	

	41
	
	Môn chọn C (4030114)
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 7
	
	
	
	
	
	
	

	42
	4090113
	Truyền tin công nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	

	43
	4090249
	Kỹ thuật vi điều khiển
	3
	
	
	
	
	
	

	44
	4090214
	Cơ sở truyền động điện
	2
	
	
	
	
	
	

	45
	4090109
	Bảo vệ rơle
	3
	
	
	
	
	
	

	46
	4090107
	An toàn điện
	2
	
	
	
	
	
	

	47
	
	Môn chọn B
	2
	
	
	
	
	
	

	48
	
	Môn chọn C
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 8
	
	
	
	
	
	
	

	49
	4090137
	Cơ khí đường dây
	2
	
	
	
	
	
	

	50
	4090112
	Trang bị điện mỏ
	3
	
	
	
	
	
	

	51
	4090162
	Trạm biến áp và nhà máy điện
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4090163
	ĐA trạm biến áp và nhà máy điện
	1
	
	
	
	
	
	

	52
	4090118
	Thực tập trang bị điện
	2
	
	
	
	
	
	

	53
	
	Môn chọn B
	2
	
	
	
	
	
	

	54
	
	Môn chọn C
	2
	
	
	
	
	
	

	Hướng chuyên sâu Điện khí hóa xí nghiệp mỏ
	
	
	
	
	

	Học kỳ 9 (Chọn 4 TC trong các học phần đánh dấu *)
	
	
	
	
	

	56
	4090115
	Tin học chuyên ngành Điện khí hóa
	2
	
	
	
	
	
	

	57
	4090164
	ĐK hóa xí nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4090165
	ĐA ĐK hóa xí nghiệp
	1
	
	
	
	
	
	

	58
	4090243
	Tđộng hóa các QT SX*
	2
	
	
	
	
	
	

	59
	4090216
	Điều khiển tự động truyền động điện *
	2
	
	
	
	
	
	

	60
	4090548
	Máy khai thác *
	2
	
	
	
	
	
	

	61
	4090159
	Chuyên đề ĐKH 1+2 *
	2
	
	
	
	
	
	

	62
	4090145
	Tự động hóa trong hệ thống điện mỏ *
	2
	
	
	
	
	
	

	63
	
	Môn chọn B
	2
	
	
	
	
	
	

	64
	
	Môn chọn C
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 10
	
	
	
	
	
	
	

	65
	4090119
	Thực tập sản xuất
	3
	
	
	
	
	
	

	66
	4090120
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	67
	4090128
	Đồ án tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	
	

	Hướng chuyên sâu Tự động hóa xí nghiệp mỏ và dầu khí
	
	
	
	
	

	Học kỳ 9 (Chọn 4 TC trong các học phần đánh dấu *)
	
	
	
	
	

	68
	4090115
	Tin học chuyên ngành Điện khí hóa
	2
	
	
	
	
	
	

	69
	4090164
	ĐK hóa xí nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4090165
	ĐA ĐK hóa xí nghiệp
	1
	
	
	
	
	
	

	70
	4060403
	Khoan  khai thác đại cương*
	2
	
	
	
	
	
	

	71
	4090230
	Tự động hóa và thiết bị đo dầu khí *
	2
	
	
	
	
	
	

	72
	4090222
	Đ khiển Tđộng Hthống Tđộng thủy khí *
	2
	
	
	
	
	
	

	73
	4090159
	Chuyên đề ĐKH 1+2 *
	2
	
	
	
	
	
	

	74
	4090145
	Tự động hóa trong hệ thống điện mỏ *
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Môn chọn B
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Môn chọn C
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 10
	
	
	
	
	
	
	

	75
	4090119
	Thực tập sản xuất
	3
	
	
	
	
	
	

	76
	4090120
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	77
	4090128
	Đồ án tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Học phần khác đã học tại cao đẳng
	
	
	
	
	

	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

1 Những học phần đánh dấu (x) là học phần phải học bổ sung;

2 Sinh viên học theo hình thức tích lũy tín chỉ, dựa vào các học phần phải học bổ sung và Niên giám để đăng ký vào các lớp môn học theo lịch thông báo;

3 Sinh viên chọn hướng chuyên sâu nào thì học các học phần bổ sung theo hướng chuyên sâu đó;

4 Những học phần khác của cao đẳng không có trong chương trình đại học có thể xem xét thay học phần tự chọn trong chương trình đại học;

5 Kết quả học cao đẳng sẽ được chuyển sang hệ điểm của hệ thống tín chỉ. Sinh viên Liên thông cao đẳng lên đại học phải thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6 Sinh viên cần chú ý đăng ký học cải thiện đối với những học phần của hệ cao đẳng được công nhận nhưng có kết quả quy đổi sang thang điểm chữ là 1 điểm để bảo đảm điều kiện tốt nghiệp theo quy định.

7 Số học phần phải học liên thông có thể được điều chỉnh trên cơ sở bảng điểm thực tế học của sinh viên.

8 Những vấn đề chưa rõ có thể tìm hiểu trong Quy chế, hỏi qua Cố vấn học tập hoặc phòng Đào tạo đại học.

  SINH VIÊN


BỘ MÔN


KHOA
 

PHÒNG  ĐTĐH

(Ký và ghi rõ họ tên)
